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Tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm 

DỤNG CỤ HỖ TRỢ CHẾ TẠO PHỤC HÌNH RĂNG (DÒNG DENTIUM 

IMPLANT SYSTEM) 

 

1. Mô tả sản phẩm 

STT 
TÊN CHỦNG 

LOẠI 
MÔ TẢ 

1.  

Fixture Analog  

& 

Analog  

& 

Abutment Analog 

Fixture Analog/ Analog/ Abutment Analog là thiết bị được 

sử dụng trong quá trình sao chép mẫu mô hình nha khoa. 

2.  Burn-out Cylinder 

Sản phẩm này là một chụp lấy dấu nha khoa được sử dụng 

trong giai đoạn labo để tạo mẫu hàm có cấu trúc tương ứng 

với cấu trúc khoang miệng của bệnh nhân, phục vụ chế tạo 

phục hình răng. 

 

2. Chỉ định sử dụng 

Sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ quá trình sao chép mẫu hàm nhằm tái tạo vị trí răng đã 

mất và phục hình nha khoa. 

 

3. Hiệu Quả 

Các sản phẩm giúp chuyển giao và tái tạo chính xác vị trí implant hoặc thành phần phục 

hình, hỗ trợ chế tạo phục hình nha khoa phù hợp với kế hoạch điều trị. 

4. Hướng dẫn sử dụng  

STT 
TÊN CHỦNG 

LOẠI 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1.  

Fixture Analog  

& 

Analog  

& 

1. Kiểm tra loại và kích cỡ của Fixture Analog/ Analog/ 

Abutment Analog được ghi trên nhãn bao bì. 

2. Sau khi lấy dấu răng để tạo mô hình răng, Fixture Analog/ 

Analog/ Abutment Analog được kết nối với dấu răng và tạo 

thành nướu mềm theo nhu cầu. 
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Abutment 

Analog 

3. Đổ thạch cao và tạo mô hình răng. 

2.  
Burn-out 

Cylinder 

1. Kiểm tra đúng loại và kích cỡ của Burn-out Cylinder theo 

thông tin ghi trên nhãn bao bì. 

2. Sau khi hoàn tất quá trình lấy dấu và chế tạo mẫu hàm có 

gắn analog, lắp Burn-out Cylinder lên analog. 

3. Điều chỉnh chiều cao và hình dạng của Burn-out Cylinder 

theo yêu cầu phục hình. 

4. Tiếp tục chế tạo phục hình theo quy trình labo thông thường 

(bao gồm tạo mẫu sáp, đúc, hoàn thiện và các công đoạn kỹ 

thuật liên quan). 

 

5. Chống chỉ định 

Không sử dụng sản phẩm của thương hiệu khác, vì dễ dẫn đến sai lệch trong phục hình. 

 

6. Cảnh báo 

• Phẫu thuật cấy ghép bao gồm các thủ tục nha khoa phức tạp đòi hỏi bác sĩ hoặc nha sĩ 

phải được đào tạo chuyên môn trước khi sử dụng để có thể thực hiện được phẫu thuật một 

cách an toàn và hiệu quả. 

• Không sử dụng sản phẩm có bao bì bị hở, bị rách. 

• Sản phẩm chỉ nên mở ngay trước khi tiến hành cấy ghép tại khu vực sạch sẽ. 

• Sản phẩm đã mở nhưng chưa sử dụng thì cũng không được hoàn trả lại cho công ty. 

• Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm dùng 

một lần mà người dùng khử trùng lại. 

 

7. Tác dụng phụ 

 Không có, vì những chủng loại sản phẩm này được sử dụng trong giai đoạn labo. 

 

8. Bảo Quản 

Bảo quản ở khu vực có độ ẩm thấp và nhiệt độ phòng. 

 

9. Chú ý 

Vì phẫu thuật cấy ghép nha khoa đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, nên sản phẩm chỉ dành cho 

bác sĩ hoặc nha sĩ sử dụng. 

 

10. Tiệt trùng 
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Sản phẩm không cần tiệt trùng trước khi sử dụng. 

 

11. Cơ sở bảo hành 

Sản phẩm là thiết bị y tế dùng một lần nên không có chế độ bảo hành. 

 

 

 

11. Giải thích ký hiệu 

 Mã lô 

 Mã Model 

 Nhà sản xuất 
 

 Ngày sản xuất 

 Hạn sử dụng 

 Thận trọng  

 
Không tái sử dụng 

D  Đường kính 

G/H Chiều cao nướu 

L Chiều dài 

Rx Only Chỉ được bán theo kê đơn của nha sĩ hoặc bác sĩ 

 
Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng 

 


